CÂU HỎI ÔN TẬP HKII, NĂM HỌC 2015-2016

MÔN: NGỮ VĂN 6

I. Phần Tiếng Việt

1. Câu 1: 
Đọc kĩ đoạn thơ sau:

“Chú bé loắt choắt



Cái xắc xinh xinh



Cái chân thoăn thoắt



Cái đầu nghênh nghênh



Ca lô đội lệch



Mồm huýt sáo vang



Như con chim chích



Nhảy trên đường vàng…”




          (Lượm – Tố Hữu)

a) Xác định và nêu tác dụng của các từ láy, biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn thơ trên.

b) Trong đoạn thơ, tác giả đã gọi Lượm bằng từ ngữ nào? Ý nghĩa của cách gọi đó?
2. Câu 2: Nhân hóa là gì? Xác định các kiểu nhân hóa trong từng trường hợp dưới đây:
a)          Bác Giun đào đất suốt ngày

     Hôm nay bác chết dưới gốc cây sau nhà.

                                  
(Đám ma bác Giun – Trần Đăng Khoa)

b) Em hỏi cây kơ-nia

    Gió mày thổi về đâu

    Về phương mặt trời mọc.

                                   

(Bóng cây kơ-nia – Ngọc Anh)

c)        Vì sương nên núi bạc đầu

      Biển lay bởi gió, hoa sầu vì mưa.

                                   
 
(Ca dao)

3. Câu 3: 
So sánh ẩn dụ với hoán dụ. Cho ví dụ minh họa.    
4. Câu 4: 


Nêu đặc điểm của câu trần thuật đơn có từ là. Xác định kiểu câu trần thuật đơn có từ là trong các trường hợp sau:

a) Từ là đơn vị ngôn ngữ nhỏ nhất dùng để đặt câu.






         (Ngữ văn 6, tập 1)


b) Bác Hồ, Người là tình yêu thiết tha nhất, trong lòng dân và trong trái tim nhân loại.







(Bác Hồ một tình yêu bao la - Thuận Yến)


c) Ngày thứ năm trên đảo Cô Tô là một ngày trong trẻo, sáng sủa.
                                                              (Cô Tô – Nguyễn Tuân)


d) Bà đỡ Trần là người huyện Đông Triều.

                                                              (Con hổ có nghĩa – Vũ Trinh)
II. Phẩn Văn học

Cô Tô
1. Câu 1: 

Đọc kĩ đoạn văn sau: 

“Sau trận bão, chân trời, ngấn bể sạch như tấm kính lau hết mây hết bụi, mặt trời nhú lên dần dần, rồi lên cho kì hết. Tròn trĩnh phúc hậu như lòng đỏ một quả trứng thiên nhiên đầy đặn. Quả trứng hồng hào thăm thẳm và đường bệ đặt lên một mâm bạc đường kính mâm rộng bằng cả một cái chân trời màu ngọc trai nước biển ửng hồng. Y như một mâm lễ phẩm tiến ra từ trong bình minh để mừng cho sự trường thọ của tất cả những người chài lưới trên muôn thưở biển Đông. Vài chiếc nhạn mùa thu chao đi, chao lại trên mâm bể sáng dần lên cái chất bạc nén. Một con Hải âu bay ngang, là là nhịp cánh....”






(Cô Tô – Nguyễn Tuân)

a) Đoạn văn đã sử dụng phương thức biểu đạt chính nào?
b) Khái quát nội dung đoạn văn.
c) Em học tập được điều gì từ nhà văn qua đoạn văn trên?

Đêm nay Bác không ngủ

2. Câu 2: 

a) Chép lại hai khổ thơ đầu bài thơ “Đêm nay Bác không ngủ” của nhà thơ Minh Huệ.
b) Bài thơ được viết theo thể thơ nào?

c) Cho biết hoàn cảnh sáng tác của bài thơ.
d) Khái quát nội dung của bài thơ.
Bức tranh của em gái tôi

3. Câu 3:

Qua truyện ngắn “Bức tranh của em gái tôi”  của Tạ duy Anh em hãy cho biết:

a) Văn bản được kể theo ngôi kể thứ mấy?

b) Ai là nhân vật chính của truyện?

c) Hãy khái quát nét tính cách của nhân vật chính bằng một câu văn.
Bài học đường đời đầu tiên

4. Câu 4: 

Từ văn bản “Bài học đường đời đầu tiên” của Tô Hoài em hãy cho biết:


a) “Bài học đường đời đầu tiên” là tên gọi một chương trong tác phẩm nào?


b) Văn bản được kể bằng lời của nhân vật nào?


c) Bài học đường đời mà Dế Choắt nói với Dế Mèn là gì?
Cây tre Việt Nam

5. Câu 5: 
Cho đoạn văn:


“ Tre, nứa, trúc, mai, vầu mấy chục loại khác nhau, nhưng cùng một mầm non măng mọc thẳng. Vào đâu tre cũng sống, ở đâu tre cũng xanh tốt. Dáng tre vươn mộc mạc, màu tre tươi nhũn nhặn. Rồi tre lớn lên, cứng cáp, dẻo dai, vững chắc. Tre trông thanh cao, giản dị, chí khí như người.”


a) Đoạn văn được trích từ văn bản nào? Tác giả là ai?


b) Xác định thể loại của văn bản.


c) Đoạn văn đã ca ngợi những phẩm chất nào của cây tre?
III. Phần Tập làm văn
1. Câu 1:
Tưởng tượng mình được ngồi trên con thuyền cùng dượng Hương Thư trong văn bản “Vượt thác” của nhà văn Võ Quảng, em hãy kể và tả lại cuộc vượt thác đầy khó khăn của dượng Hương Thư.
2. Câu 2: 
Hằng tháng, trường em đều tổ chức lao động tập thể. Hãy tả lại một buổi lao động gần đây nhất mà em có tham gia.
3. Câu 3: 
Tả lại một buổi ngoại khóa do nhà trường tổ chức mà em đã được tham gia.
---------------Hết--------------

* Lưu ý:

1. Hệ thống câu hỏi ôn tập này để ôn thi học kì II và có thể sử dụng ôn luyện học sinh giỏi cấp huyện.

2. Về phương pháp ôn tập: GV có thể lựa chọn một trong hai cách dưới đây, khuyến khích GV nên sử dụng cách thứ hai.

- Cách 1: giáo viên xây dựng đề cương chi tiết hướng dẫn học sinh hệ thống hóa kiến thức theo bộ câu hỏi trên

- Cách 2: giao toàn bộ câu hỏi yêu cầu HS về nhà xây dựng đề cương trả lời các câu hỏi -> sau đó tổ chức ôn tập trên lớp theo hình thức: HS trình bày đề cương của mình -> giáo viên bổ sung và hoàn thiện phần trả lời các câu hỏi -> giao cho HS về nhà tiếp tục ghi nhớ phần trả lời theo hướng dẫn.

- Đề thi có thể sử dụng nguyên câu hỏi trên hoặc có thể thay đổi cách hỏi.

